
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 2
Chủ điểm Hành tinh xanh của em · Bài 13–14 (SGK tr. 54–60)

Tuần 25

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Bồn hoa trước lớp
Trước lớp 2A có một bồn hoa nhỏ. Có lần, mấy bạn chạy đuổi nhau, giẫm nát cả khóm hoa. Bồn hoa xơ xác,
trông thật buồn. Cô giáo bảo cả lớp cùng chăm lại bồn hoa. Các bạn thay nhau tưới nước, vun gốc, nhặt rác
quanh bồn. Lớp còn cắm tấm biển nhỏ: “Xin đừng giẫm lên hoa”. Ít tuần sau, hoa nở rực rỡ. Bướm bay về rập rờn
quanh bồn hoa.

1. Vì sao bồn hoa bị xơ xác?
A Vì trời nắng to B Vì các bạn giẫm lên C Vì không có ai tưới

2. Cả lớp đã làm gì cho bồn hoa?
A Tưới nước, vun gốc B Hái hoa về nhà C Nhổ hết cây

3. Tấm biển nhỏ ghi gì?
A Hoa của lớp 2A B Hãy tưới hoa mỗi ngày C Xin đừng giẫm lên hoa

4. Ít tuần sau, bồn hoa thế nào?

Bài 2: Chính tả: điền ng hoặc ngh

ọn cỏ ĩ ngợi nghe óng

ỉ chơi õ nhỏ iêng mình

Bài 3: Chính tả: điền et hoặc êch (thêm dấu thanh)

bức tranh treo l khói kh mũi h

Bài 4: Luyện từ và câu: xếp từ vào hai nhóm việc làm

tưới cây bẻ cành vun gốc hái hoa bắt sâu giẫm lên cỏ

1. Việc nên làm:

2. Việc không nên làm:

Bài 5: Luyện từ và câu: điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp

1. Bồn hoa có hoa hồng  hoa cúc  hoa mười giờ.

2. Các bạn tưới nước  vun gốc  nhặt rác.

Bài 6: Viết: viết lời xin lỗi

Trong giờ học, em làm việc riêng và bị cô nhắc. Viết 2–3 câu xin lỗi cô.
Em xin lỗi vì điều gì? Em hứa sẽ làm gì?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 2
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 25

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Vì các bạn giẫm lên)
2. A (Tưới nước, vun gốc)
3. C (Xin đừng giẫm lên hoa)
4. Hoa nở rực rỡ, bướm bay về rập rờn.

Bài 2: Chính tả: điền ng hoặc ngh

ngọn cỏ nghĩ ngợi nghe ngóng nghỉ chơi ngõ nhỏ nghiêng mình

Bài 3: Chính tả: điền et hoặc êch (thêm dấu thanh)

bức tranh treo lệch khói khét mũi hếch

Bài 4: Luyện từ và câu: xếp từ vào hai nhóm việc làm

1. Việc nên làm: tưới cây, vun gốc, bắt sâu
2. Việc không nên làm: bẻ cành, hái hoa, giẫm lên cỏ

Bài 5: Luyện từ và câu: điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp

1. Bồn hoa có hoa hồng , hoa cúc , hoa mười giờ.
2. Các bạn tưới nước , vun gốc , nhặt rác.

Bài 6: Viết: viết lời xin lỗi

Mẫu: Em xin lỗi cô vì đã làm việc riêng trong giờ học. Từ nay, em sẽ chú ý nghe cô giảng bài ạ.
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